
24. Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 phân theo

loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế (Tiếp theo)

Đơn vị tính: Triệu đồng

2010 2011 2012 2013

TỔNG SỐ 579.458 583.001 645.981 725.787

Phân theo ngành kinh tế

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 235.739 253.610 286.176 321.564

- Nông nghiệp. 165.342 172.473 203.321 226.924

- Lâm nghiệp 65.700 76.077 77.481 89.309

- Thủy sản 4.697 5.060 5.374 5.330

Khai khoáng 10.897 9.223 10.662 11.289

Công nghiệp chế biến, chế tạo 42.277 49.864 54.539 65.813

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước, hơi nước và điều hòa không khí 5.120 5.418 6.572 8.998

Xây dựng 170.000 144.262 157.377 170.732

Bán buôn, bán lẻ; Sửa chữa ô tô, mô 

tô, xe máy và xe có động cơ khác 9.978 10.205 10.357 12.685

Khách sạn nhà hàng 6.199 6.340 6.434 6.606

Vận tải - thông tin liên lạc 17.566 17.965 20.608 23.488

Tài chính tín dụng 3.291 3.366 3.750 4.274

Khoa học công nghệ

Kinh doanh tài sản dịch vụ tư  vấn 15.388 15.738 19.471 21.517

QLNN, ANQP đảm bảo xã hội 18.049 19.314 19.602 22.553

Giáo dục đào tạo 28.730 30.248 32.727 36.308

Y tế cứu trợ xã hội 7.591 7.764 7.879 9.453

Văn hoá thể thao 773 790 802 914

Hoạt động Đảng đoàn thể 7.508 8.533 8.660 9.176
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2010 2011 2012 2013

Hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng 352 360 365 416

Dịch vụ làm thuê trong gia đình

Hoạt động của các đoàn thể quốc tế

Phân theo nhóm ngành 579.458 583.001 645.981 725.787

Nông, lâm nghiệp - Thủy sản 235.739 253.610 286.176 321.564

Công nghiệp - Xây dựng 228.294 208.767 229.150 256.831

Thương mại - Dịch vụ 115.425 120.624 130.656 147.392
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